
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 34, Ngách 13/90/44 Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ KIẾN TRÚC THÀNH VINH

0109745106

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(Trừ loại Nhà nước cấm)

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm

2393

4. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

6. Sửa chữa thiết bị điện 3314

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Xây dựng nhà để ở 4101

9. Xây dựng nhà không để ở 4102

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ KIẾN TRÚC 
THÀNH VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH VINH ARCHITECTURE AND 
FURNITURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982323401
Email:

Fax:
Website:
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14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng

4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác.

4649

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai 
thác than đá, quặng, khai thác dầu khí như máy khoan, máy 
nghiền sàng, máy nén...
-  Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, 
máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc 
chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch 
điện khác.
-  Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;

4659

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
-  Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
-  Bán buôn kính xây dựng
-  Bán buôn sơn, véc ni
-  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 - Bán buôn đồ ngũ kim

4663
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20. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng
- Đồ ngũ kim
- Sơn, véc ni và sơn bóng
- Kính phẳng
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh
- Thiết bị và vật liệu để tự làm

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ
-  Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

24. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình

7110(Chính)

25. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo trên không)

7310

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động thiết kế và trang trí nội thất

7410
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
HẠNH

Việt 
Nam

Số 34, Tổ 32A, 
Đường Lĩnh Nam, 
Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 40,000 035173002672

2TRẦN ĐÌNH 
VĨNH

Việt 
Nam

Số 34, Tổ 32A, 
Đường Lĩnh Nam, 
Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 035072004088

27. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết:
Dịch vụ sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình:
- Tủ lạnh, lò nấu, lò nướng, máy giặt, máy vắt, máy sấy quần 
áo, điều hòa nhiệt độ...

9522

28. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035072004088
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 34, Tổ 32A, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 34, Ngách 13/90/44 Tổ 19, Đường Lĩnh Nam, Phường Mai 
Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐÌNH VĨNH Nam

23/08/1972 Kinh Việt Nam

07/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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